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STATUS OF EXPLOITING TUNA ON HANDLINE FISHING BOAT IN KHANH HOA PROVINCE
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TÓ M TẮ T
Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra và khảo sát trực tiếp trên 71 tàu câu tay cá ngừ đại dương 

tỉnh Khánh Hòa vào năm 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ngư dân sử dụng tàu thuyền có chiều dài từ 12 ÷ 
24 mét, công suất máy chính từ 120 ÷ 1.150CV; Mỗi tàu trang bị cần câu với hai loại lưỡi câu thường sử dụng 
là lưỡi câu chữ J và lưỡi câu vòng, trang bị thêm khấu móc cá, có 10% tàu câu trang bị máy tạo xung; Các 
tàu chủ yếu sử dụng từ 18÷30 bóng đèn cao áp với công suất 18÷30kW; Sản lượng khai thác trung bình của 
mỗi tàu câu đạt 2.189 kg/tàu/chuyến biển. Lợi nhuận trung bình của mỗi tàu câu cá ngừ đại dương tại Khánh 
Hòa dao động trong khoảng 100 ÷ 1.434 triệu đồng/tàu/năm và phổ biến từ 800 ÷ 1.300 triệu đồng/tàu/năm.

Từ khóa: Khai thác thủy sản, cá ngừ, tàu câu, Khánh Hòa.

ABSTRACT
Face to face interview was conducted to survey the 71 tuna fi shing boats in Khanh Hoa province in 

2017. The research results show that fi shermen use boats with shell sizes from 12 - 24 meters, capacity of main 
engine from 120 ÷ 1,150 CV; Each vessel is equipped with fi shing rods with two commonly used hooks, the 
J-shaped hook and the round hook and retrofi t fi shing hook, with 10% of the fi shing vessels equipped with pulse 
generators; The ships mainly use from 18÷30 high pressure bulbs with a capacity of 18÷30kW; The average 
fi shing output of each fi shing vessel is 2,189 kg/vessel/trip. The average profi t of each tuna fi shing boat in 
Khanh Hoa ranges from 100 ÷ 1,434 million VND/ship/year and popularly from 800 ÷ 1,300 million VND/
ship/year.

Key words: Fishing, tuna, fi shing boat, Khanh Hoa province.  

¹ Việ n Khoa học và Công nghệ Khai thá c Thủ y sả n 
– Trường Đạ i họ c Nha Trang

I. ĐẶ T VẤ N ĐỀ 
Khánh Hòa là một tỉnh thuộc vùng 

Duyên hải Nam Trung bộ, có đường bờ biển 
dài 200km (kể cả chu vi các đảo là 385km), 
có nhiều vũng, vịnh nên thuận lợi cho phát 
triển cảng biển đồng thời là nơi rất lý tưởng 
cho việc sinh sản, sinh trưởng của loài thủy 
sinh và phát triển nghề khai thác hải sản. 
Ngành thủy sản là ngành kinh tế có vị trí 
quan trọng trong chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Khai thác 

thủy sản đã góp phần tích cực trong chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm 
cho hơn 30.000 lao động đánh cá, trong đó 
có trên 10.000 lao động khai thác xa bờ. 
Năm 2015, tổng số tàu câu tay cá ngừ đại 
dương ở Nha Trang có 221 chiếc với tổng 
công suất 23.243 CV (bình quân công suất 
là 105,2 CV/tàu) so với năm 2012, đội tàu 
này tăng 112,5% về số lượng và 92 % về 
công suất [1].

 Nghề câu tay cá ngừ đại dương là một 
trong những nghề chủ lực của ngành khai 
thác hải sản thành phố Nha Trang nên rất 



190 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản  Số 4/2019

được lãnh đạo địa phương quan tâm để phát 
triển. Sản lượng cá ngừ vây vàng và cá ngừ 
mắt to (là 02 đối tượng chính của nghề câu 
tay cá ngừ đại dương) năm 2015 đạt 4.319 
tấn chiếm 15,32% so với sản lượng khai 
thác cá ngừ nói chung trên địa bàn [1].

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về 
tàu thuyền, ngư cụ, trang thiết bị khai thác, 
thực trạng sản lượng khai thác và hiệu quả 
khai thác của nghề câu tay cá ngừ đại dương 
tại Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu sẽ bổ 
sung thêm cơ sở khoa học giúp các nhà quản 
lý nghề cá, chính quyền địa phương xây 
dựng định hướng và tổ chức quản lý phù 
hợp nhằm phát triển nghề  câu cá ngừ đại 
dương.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
1. Tài liệu nghiên cứu

- Tài liệu hướng dẫn về phân bố mẫu và 
phương pháp điều tra nghề cá của FAO [9].

- Phiếu điều tra và nhật ký khai thác: 
được sử dụng nhằm thu thập các thông tin 
và số liệu nghiên cứu.
2. Phương phá p nghiên cứ u
2.1. Thu thập số liệu thứ cấp 

Tài liệu về quản lý, khai thác cá ngừ và 
các công trình khoa học đã công bố nhằm 
thu thập dữ liệu và thông tin liên quan đến 
vấn đề nghiên cứu.
2.2. Thu thậ p số  liệ u sơ cấp

Thông tin sơ cấ p đượ c thu thậ p thông 
qua điề u tra, phỏ ng vấ n chủ  tà u và  thuyề n 
trưở ng tà u câu cá  ngừ :

+ Cá c thông tin cầ n thu thậ p đượ c thiế t 
kế  theo biể u mẫ u. Trự c tiế p điề u tra, phỏ ng 
vấ n chủ  tà u và  thuyề n trưở ng tà u câu về  
công nghệ , kỹ  thuậ t khai thá c; thiế t bị  khai 
thác, sản lượng khai thác.

+ Đối tượng tàu lựa chọn điều tra, khảo 
sát là nhóm tàu câu cá ngừ đại dương bằng 
nghề câu tay kết hợp ánh sáng, hoạt động xa 
bờ (từ 90CV trở lên).

+ Số  lượ ng mẫ u điề u tra trong tổ ng thể  

(N) đượ c xá c đị nh theo công thứ c tí nh củ a 
Yamane (1967) [10]: 

Trong đó : N: số  lượ ng tà u câu tay cá  ngừ  
kế t hợ p á nh sá ng tạ i Khá nh Hò a; n: số  lượ ng 
tà u cầ n điề u tra; e: sai số chuẩn cho phé p. 

Theo hướ ng dẫ n củ a FAO trong lĩ nh vự c 
thủ y sả n, độ  tin cậ y đả m bả o an toà n và  
phả n ả nh đầ y đủ  tổ ng thể  nghề  cá  đượ c đề  
xuấ t á p dụ ng từ  90 ÷ 95% [9]. 

Trong nghiên cứ u nà y chọ n độ  tin cậ y 
tin cậy 90%, e = 0,1, số  lượ ng tà u câu tay 
cá  ngừ  kế t hợ p á nh sá ng tạ i Khá nh Hò a 
(N=221). Số lượng tàu cần điều tra (n) là 
71 tàu. 
3. Phương pháp xử lý số liệu

- Số  liệ u đượ c xử  lý  theo phương phá p 
thố ng kê toá n họ c trên công cụ  Descriptive 
Statistics của phầ n mề m Microsoft Excel 
2013.

- Số  liệ u đượ c tí nh toá n và  đá nh giá  dự a 
và o cá c giá  trị  thố ng kê như số  họ c: Trung 
bì nh, lớ n nhấ t, nhỏ  nhấ t và  độ  lệ ch chuẩ n.
III. KẾ T QUẢ  NGHIÊN CỨ U VÀ  
THẢ O LUẬ N
1. Tàu thuyền

Tàu câu tay cá ngừ đại dương là những 
tàu được cải hoán từ tàu hành nghề câu vàng 
cá ngừ, chụp mực, lưới vây chuyển sang nên 
về cơ bản, vỏ tàu, máy tàu và hầm bảo quản 
khác nhau không đáng kể và 100% tàu câu 
đều là vỏ gỗ. 

Kết quả điều tra các thông số cơ bản của 
71 tàu câu tại Khánh Hòa được thể hiện ở 
bảng 1.  

Từ bảng 1 cho thấy: 
- Kích thước vỏ tàu không lớn, dao động 

từ 12 đến dưới 24 mét. Trong đó, nhóm tàu 
dưới tàu có chiều dài từ 15 ÷< 20m chiếm 
76%, tiếp đến là nhóm dưới 15m chiếm 21% 
và số còn lại là nhóm tàu 20 ÷< 24m (2,8%).

- Công suất máy chính dao động trong 
khoảng từ 120 ÷ 1.150CV, trung bình đạt 
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Hình 1. Tương quan giữa công suất và chiều dài tàu.

425,8CV/ tàu. Trong đó, nhóm tàu có công 
suất dưới 350CV chiếm 28%, nhóm tàu từ 
400CV trở lên chiếm 62% và số còn lại là 
nhóm tàu từ 350 ÷< 400 (10%). 

Thực tiễn trong - ngoài nước và các kết 
quả thực nghiệm đã chỉ ra rằng bản thân tàu 
thuyền và trang thiết bị khác (ngoại trừ thiết 
bị câu, thu câu và hầm bảo quản) không 
ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cá ngừ đại 
dương trên tàu câu tay.

Kết quả điều tra cũng cho thấy rằng, việc 
trang bị máy chính không phụ thuộc nhiều 
vào kích thước vỏ tàu ở nghề câu cá ngừ 
đại dương (hình 1). Mối quan hệ này không 
phản ảnh nhu cầu trang bị máy tàu có công 
suất lớn nhằm cải thiện sản lượng khai thác 
mà chủ yếu để nhận chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước theo Quyết định 48/2010/QĐ-
TTg [2].

Bảng 1. Thống kê thông số cơ bản của tàu câu cá ngừ tỉnh Khánh Hòa

Nhóm chiều dài (m)
Nhóm công suất (CV)

Tổng (Chiếc) Tỷ lệ (%)
<350 350 ÷< 400 >= 400

12 ÷< 15 5 4 6 15 21,1

15 ÷< 20 15 3 36 54 76,1

20 ÷< 24 0 0 2 2 2,8

Tổng 20 7 44 71 100

2. Ngư cụ
Kết quả điều tra về ngư cụ trên các tàu 

câu cá ngừ tỉnh Khánh Hoà cho thấy trang bị 
mỗi dây câu gồm có: Lưỡi câu, dây câu (dây 
triên và dây thẻo), cần câu, phao ganh, dây 
mồi và chì. Các thông số kỹ thuật chính của 
phụ tùng thiết bị sử dụng cho dây câu được 

thể hiện ở bảng 2. 
- Cần câu: Cần câu được sử dụng trên tàu 

câu cá ngừ đại dương được làm từ tre cây và gỗ 
bạch đàn, chiều dài từ 8,0 ÷ 10m được lắp đặt 
ở 2 mạn phía mũi tàu (2 cần) và 2 mạn phía lái 
tàu (2 cần).

- Dây câu: Dây câu gồm dây triên và dây thẻo. 
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+ Dây triên: Chiều dài 150 ÷ 200m. Trong 
quá trình khai thác, chiều dài dây triên được 
điều chỉnh phù hợp với độ sâu cá bắt mồi 
(cắn câu), thông thường từ 90 ÷ 200m, số 
còn lại để dự phòng trong trường hợp cá ăn 
sâu hoặc cá tháo chạy khi cắn câu.

+ Dây thẻo: Chiều dài cố định L = 15 
mét, trên mỗi dây triên được lắp 2 dây thẻo, 
khoảng cách tối thiểu giữa 2 dây thẻo là 15 
mét. Trong quá trình khai thác, tùy theo cá 
ăn sâu hay nông mà họ có thể lắp đặt dây 
thẻo cho phù hợp với tầng nước mà cá di 
chuyển.

- Lưỡi câu: Trên tàu điều tra có trang 
bị 2 loại lưỡi câu: lưỡi câu J và lưỡi câu 
vòng. Tuy nhiên, 100% thuyền trưởng sử 
dụng loại lưỡi câu vòng do Hàn Quốc và 
Đài Loan sản xuất.
3. Nguồn sáng

Máy lai (máy phụ): Máy phụ trang bị 
trên tàu câu để lai máy phát điện, cung cấp 
nguồn điện chiếu sáng cho toàn bộ hệ thống 
tàu và chủ yếu là phát sáng tập trung cá. 
Công suất máy phụ trên tàu câu tay cá ngừ 
đại dương tại Khánh Hòa dao động trong 
khoảng từ 150 ÷ 450CV, trung bình đạt 

273,6CV/tàu. 
Máy phát điện: Có công suất 35 ÷ 75kVA, 

điện áp 220/380V. Trung bình là 42,7kVA/
tàu.

Nguồn sáng:
- Tàu câu cá ngừ đại dương tại Khánh 

Hòa chủ yếu sử dụng bóng cao áp, chiếm tới 
98,6% và số còn lại là đèn LED với 1,4%. 
Số lượng đèn cao áp trên tàu câu dao động 
từ 18 ÷ 30 bóng, tương ứng 18 ÷ 30kW. 
Trong khi đó, có 01 tàu trang bị đèn LED 
với 42 bóng và tổng công suất là 8,4kW.

- Hệ thống bóng đèn được bố trí đều 2 
bên mạn tàu tại phần cabin, bóng đèn không 
sử dụng máng, chiếu sáng 4 phương (hình 
2).

- Độ cao bóng đèn so với mặt boong tàu 
là 2,5 mét, khoảng cách giữa các bóng từ 
0,5 ÷ 0,7m tùy thuộc vào chiều dài ca bin và 
số lượng bóng đèn trang bị trên tàu.

- Khi sử dụng đèn để tập trung mực (cá), 
trụ đèn được dang ra 2 bên tạo với trục thẳng 
đứng một góc 75º. Khi tàu về bờ hệ thống 
bóng đèn này được dựng lên theo phương 
thẳng đứng nhằm hạn chế va chạm với tàu 
khác.

Bảng 2. Thông số kỹ thuật chính của phụ tùng thiết bị ngư cụ

TT Tên gọi Vật liệu Quy cách Số lượng Ghi chú

1 Lưỡi câu Inox C14 2 Lưỡi câu vòng

2 Khóa xoay Inox Ø2mm 10 L = 30mm

3 Ống nhôm Nhôm L = 10mm 10

4 Đệm lót Dây dù bện L = 3mm 12

5 Phao ganh Nhựa PVC 400x150mm 01 Trụ tròn

6 Chì Sắt Ø50mm 01 3kg

7 Dây chính PA Ø2,2mm 1 L = 150 ÷200m

8 Dây thẻo PA Ø1,8mm 2 L = 15m

9 Dây giáp PE Bện tết 5 L = 0,4 m

10 Dây mồi PE Ø 0,25 02 L = 0,6m
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4. Trang thiết bị phục vụ khai thác
Kết quả điều tra cho thấy, trang thiết bị 

khai thác sử dụng trên các tàu câu cá ngừ 
đại dương tỉnh Khánh Hòa ngoài ngư cụ thì 
chỉ trang bị thêm khấu móc cá và máy tạo 
xung; Việc trang bị các thiết bị này giống 
với các tỉnh khác (Phú Yên, Bình Định)  [4-
8]. Trong đó, 100% tàu câu trang bị khấu 
thu cá và chỉ có 10% trang bị máy tạo xung.

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm cho thấy 
[3,8], việc sử dụng máy tạo xung cho nghề 
câu tay cá ngừ kết hợp ánh sáng đã giảm 

lượng cá bị mất, giảm tình trạng giãy giụa 
của cá trong quá trình thu cá nên góp phần 
cải thiện chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, 
việc trang bị máy tạo xung chưa được ngư 
dân quan tâm và đầu tư.
5. Sản lượng khai thác 

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2017 sản 
lượng mỗi chuyến biển dao động từ 18 ÷ 
85 con, tương ứng từ 650 ÷ 3.015kg/tàu/
chuyến; trung bình đạt 61 con/tàu/chuyến 
và 2.189 kg/tàu/chuyến biển, thể hiện ở 
hình 3.

Hình 2. Các thông số kỹ thuật khi lắp đặt bóng đèn trên tàu câu.

Hình 3. Sản lượng khai thác của nghề câu cá ngừ năm 2017.



194 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản  Số 4/2019

Từ hình 3 cho thấy, hầu hết tàu câu cá 
ngừ đại dương có sản lượng khai thác dao 
động trong khoảng từ 2,0 ÷ 3,0 tấn/chuyến 
biển, chỉ một số ít tàu có sản lượng dưới 2 
tấn/chuyến biển.

Thống kê sản lượng khai thác theo nhóm 
chiều dài tàu (bảng 3) cho thấy, nhóm tàu 
từ 15 ÷< 20m có sản lượng cao nhất, trung 
bình đạt 2.294 kg/tàu/chuyến biển; tiếp đến 
là nhóm tàu từ 12 ÷< 15m, trung bình đạt 

2.070 kg/tàu/chuyến biển và thấp nhất là 
nhóm tàu có chiều dài từ 20m trở lên, trung 
bình chỉ đạt 798 kg/tàu/chuyến biển. Kết 
quả thống kê cũng cho thấy, năng suất khai 
thác (CPUE) trung bình của nhóm tàu từ 15 
÷< 20m cao nhất, đạt 152,9kg/tàu/ngày; tiếp 
đến là nhóm tàu 12 ÷< 15m, đạt 138,0kg/
tàu/ngày và thấp nhât là nhóm tàu từ 20m 
trở lên, chỉ đạt 53,2 kg/tàu/ngày.

6. Hiệu quả khai thác
Kết quả điều tra cho thấy, năm 2017 lợi 

nhuận của chủ tàu hoạt động nghề câu cá 
ngừ đại dương tại Khánh Hòa có sự chênh 
lệch nhau rất lớn, dao động trong khoảng 
100 ÷ 1.434 triệu đồng/tàu/năm và phổ biến 
từ 800 ÷ 1.300 triệu đồng/tàu/năm (hình 4).

Thống kê lợi nhuận của chủ tàu theo 
nhóm chiều dài tàu cho thấy, nhóm tàu từ 
15 ÷< 20m có mức lợi nhuận cao nhất, trung 
bình đạt 878 triệu đồng/tàu/năm; tiếp đến là 
nhóm tàu từ 12 ÷< 15m, trung bình đạt 836 
triệu đồng/tàu/năm và thấp nhất là nhóm tàu 
có chiều dài từ 20m trở lên, trung bình chỉ 
đạt 403 triệu đồng/tàu/năm (bảng 4).  

Hình 4. Lợi nhuận của chủ tàu hoạt động nghề câu cá ngừ năm 2017.

Bảng 3. Thống kê sản lượng khai thác của các nhóm tàu

Nhóm chiều dài (m) Số mẫu 
(tàu)

Sản lượng (kg/chuyến biển) Tổng
(kg)

CPUE
(kg/tàu/ngày)Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình

12 ÷< 15 15 900 2.870 2.070 31.045 138,0

15 ÷< 20 54 985 3.065 2.294 123.880 152,9

20 ÷< 24 2 650 945 798 1.595 53,2

Trung bình (kg)  845 2.293 1.720  114,7
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Bảng 5. Thu nhập của thuyền viên hoạt động nghề câu cá ngừ năm 2017

Nhóm chiều dài 
(m) Số mẫu (tàu)

Thu nhập thuyền viên (triệu đồng/năm)
Tổng

Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình

12 ÷< 15 15 18 226 130 12.547

15 ÷< 20 54 18 217 143 7.699

20 ÷< 24 2 51 78 64 129

Trung bình  29 174 112  

Bảng 4. Thống kê lợi nhuận của chủ tàu nghề câu cá ngừ năm 2017

Nhóm chiều dài 
(m)

Số mẫu 
(tàu)

Lợi nhuận chủ tàu (triệu đồng/năm)
Tổng

Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình

12 ÷< 15 15 171 1.282 836 12.547

15 ÷< 20 54 100 1.434 878 48.390

20 ÷< 24 2 357 448 403 805

Trung bình  209 1.054 706  

Thu nhập của thuyền viên theo nhóm chiều 
dài tàu có sự khác nhau đáng kể. Trong đó, 
thuyền viên làm việc trên nhóm tàu từ 15 ÷< 
20m có mức thu nhập cao nhất, trung bình đạt 
143 triệu đồng/người/năm; tiếp đến là nhóm 
tàu từ 12 ÷< 15m, trung bình đạt 130 triệu 
đồng/người/năm và thấp nhất là nhóm tàu có 

chiều dài từ 20m trở lên, trung bình chỉ đạt 64 
triệu đồng/tàu/năm (bảng 5).   

Từ kết quả phân tích ở trên cho thấy rằng, 
nghề câu cá ngừ đại dương hoạt động có nhiệu 
quả cao nhất là nhóm tàu từ 15 ÷< 20m được 
thể hiện qua sản lượng và năng suất khai thác; 
thu nhập của chủ tàu và thuyền viên.

IV. KẾ T LUẬ N VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

 - Tàu thuyền: Kích thước vỏ tàu không 
lớn, dao động từ 12 đến dưới 24 mét. Công 
suất máy chính dao động trong khoảng từ 120 
÷ 1.150CV, trung bình đạt 425,8CV/ tàu.

- Ngư cụ: Mỗi tàu trang bị 4 cần câu sử dụng 
2 loại lưỡi câu lưỡi câu J và lưỡi câu vòng. 

- Nguồn sáng: các tàu sử dụng máy 
phát điện có công suất 35 – 75kVA, điện 
áp 220/380V, số lượng bóng cao áp lắp trên 
mỗi tàu từ 18 ÷ 30 bóng cao áp với công 
suất tương ứng 18÷30kW

 - Trang thiết bị phục vụ khai thác sử 
dụng trên các tàu câu ngoài ngư cụ thì chỉ 
trang bị thêm khấu móc cá, có 10% tàu câu 

trang bị máy tạo xung.
- Sản lượng khai thác trung bình năm 

2017 của mỗi tàu câu đạt 2.189 kg/tàu/
chuyến biển.

- Lợi nhuận trung bình năm 2017 của 
mỗi tàu câu cá ngừ đại dương tại Khánh Hò a 
có sự chênh lệch nhau lớn, dao động trong 
khoảng 100 ÷ 1.434 triệu đồng/tàu/năm và 
phổ biến từ 800 ÷ 1.300 triệu đồng/tàu/năm.
2. Kiến nghị

Tiếp tục nghiên cứu công công nghệ  khai 
thá c tiế n tiế n và công nghệ  bả o quả n sả n 
phẩ m sau thu hoạ ch trên tà u câu tay cá  ngừ  
đạ i dương để nâng cao hiệ u quả  khai thá c, 
bả o quả n hả i sả n cho độ i tà u câu hoạ t độ ng 
xa bờ  củ a tỉ nh Khá nh Hò a.
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